
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 12 ĐT 3 2/3 24 XLSTH 1 1505-A1 P.T.T.Huyền

2 ĐH 12 ĐT 4 1/3 23 XLSTH 2 1505-A1 P.T.T.Huyền

3 ĐH 12 ĐT 7 1/3 23 XLSTH 1 1505-A1 P.T.T.Huyền

4 ĐH 12 ĐT 1 3/3 25 XLSTH 1 1505-A1 Đ.C.Thạch

5 ĐH 12 KTMT1 2/3 22 XLSTH 2 1505-A1 Đ.C.Thạch

6 ĐH 12 ĐT 2 1/3 25 XLSTH 2 1505-A1 T.Đ.Thông

7 ĐH 12 ĐT 2 2/3 25 XLSTH 3 1505-A1 T.Đ.Thông

8 ĐH 12 ĐT 2 3/3 25 XLSTH 1 1505-A1 T.Đ.Thông

9 ĐH 12 ĐT 5 1/3 25 XLSTH 1 1505-A1 T.Đ.Thông

10 ĐH 12 ĐT 5 2/3 25 XLSTH 1 1505-A1 T.Đ.Thông

11 ĐH 12 ĐT 5 3/3 25 XLSTH 3 1505-A1 T.Đ.Thông

12 ĐH 12 ĐT 6 1/3 25 XLSTH 2 1505-A1 T.Đ.Thông

13 ĐH 12 ĐT 6 2/3 25 XLSTH 2 1505-A1 T.Đ.Thông

14 ĐH 13 TĐH 3 1/3 26 KTĐT 2 1403-A1 H.T.Phương

15 ĐH 13 TĐH 3 2/3 27 KTĐT 1 1403-A1 H.T.Phương

16 ĐH 13 TĐH 3 3/3 27 KTĐT 2 1403-A1 H.T.Phương

17 ĐH 13 TĐH 4 1/3 24 KTĐT 1 1403-A1 3 1403-A1 H.T.Phương

18 ĐH 13 TĐH 4 2/3 24 KTĐT 2 1403-A1 H.T.Phương

19 ĐH 13 TĐH 4 3/3 24 KTĐT 1 1403-A1 H.T.Phương

20 ĐH 13 TĐH2 1/3 24 KTĐT 1 1406-A1 L.M.Long

21 ĐH 13 TĐH1 1/3 22 KTĐT 2 1406-A1 L.M.Long

22 ĐH 13 TĐH2 2/3 25 KTĐT 1 1406-A1 L.M.Long

23 ĐH 13 TĐH1 2/3 31 KTĐT 1 1406-A1 L.M.Long

24 ĐH 13 TĐH2 3/3 28 KTĐT 2 1406-A1 L.M.Long

25 ĐH 13 TĐH1 3/3 27 KTĐT 1 1406-A1 L.M.Long

26 ĐH 13 Điện 1 1/3 24 KTĐT 1 1405-A1 T.X.Phương

27 ĐH 13 Điện 2 3/3 27 KTĐT 3 1405-A1 3 1405-A1 3 1405-A1 3 1405-A1 3 1405-A1 T.X.Phương

28 ĐH 13 Điện 2 1/3 16 KTĐT 2 1405-A1 T.X.Phương
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29 ĐH 13 Điện 2 2/3 24 KTĐT 2 1405-A1 T.X.Phương

30 CĐ 20 ĐTCN1 1/3 20 TH KTXS 1,2 1406-A1 1,2 1406-A1 1 1405-A1 1,2 1405-A1 1,2 1405-A1 L.T.Trang

31 CĐ 20 ĐTCN1 2/3 21 TH KTXS 2 1402-A1 1,2 1402-A1 1,2 1402-A1 1,2 1402-A1 P.T.T.Huyền

32 CĐ 20 ĐTCN1 3/3 21 TH KTXS 1 1404-A1 1,2 1404-A1 1,2 1404-A1 1 1404-A1 2 1404-A1 1,2 1404-A1 N.N.Anh

33 CĐ 20 ĐTTT1 1/2 25 TH ĐTCB1 2 1405-A1 2 1402-A1 1,2 1403-A1 V.T.H.Yến

34 CĐ 20 ĐTTT1 2/2 25 TH ĐTCB1 3 1402-A1 3 1402-A1 3 1402-A1 3 1402-A1 3 1402-A1 3 1402-A1 N.H.Giang

35 ĐH 13 Điện 7 1/3 25 KTĐT 3 1406-A1 L.A.Tuấn

36 ĐH 13 Điện 7 2/3 25 KTĐT 1 1402-A1 L.A.Tuấn

38 ĐH 13 Điện 7 3/3 25 KTĐT 3 1406-A1 3 1406-A1 L.A.Tuấn

Tối (3)  

12h00 đến 17h00

17h30 đến 21h45

07h00 đến 12h00

12h30 đến 17h30

17h30 đến 21h45

07h00 đến 11h30Sáng (1)

Chiều (2)

Nguyễn Ngọc Anh

Hà nội,  ngày …… tháng……. Năm 2019

TBM KTĐT 

Thời gian Đại học Cao đẳng


